
THÔNG TINTHÔNG TIN 2026 - 20272026 - 2027Tuyển sinhTuyển sinh

Lớp Môn học Số tiết/tuần Thời gian Học Phí
(bao gồm ăn sáng)

5

Kể chuyện; 
Đọc sách; Bơi 
lội; Tập hát; 

Vẽ; Tiếng 
Anh; AVNN; 
Kỹ năng Tin 

học; Rèn 
luyện Kỹ năng 
sống; GDTC., 

SHTT

04 tuần 
Từ 06/7/2026
 đến 01/8/2026

04 tuần 
Từ 06/7/2026
 đến 01/8/2026

4

1.900.000 đồng/khóa 

04 tuần 
Từ 06/7/2026
 đến 01/8/2026

20 tiết/tuần

04 tuần 
Từ 06/7/2026
 đến 01/8/2026

2

3

1

2.100.000 đồng/khóa 

1.900.000 đồng/khóa 

2.100.000 đồng/khóa 

04 tuần 
Từ 06/7/2026
 đến 01/8/2026

1.900.000 đồng/khóa 

HỌC PHÍ LỚP NĂNG KHIẾU HÈ 
KHỐI TIỂU HỌC (MỘT BUỔI)  

NĂM HỌC: 2026-2027

Sỉ số 35 HS / lớp       TRUNG HỌC

* Học phí tháng (bao gồm Phí nội trú, Phí sinh hoạt KTX và TCTA)

KHỐI LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9 LỚP 10 LỚP 11 LỚP 12

SỐ TIỀN 8.010.000 8.010.000 8.010.000 8.845.000 9.200.000 9.290.000 9.200.000

 1. Thẻ học sinh : 35.000 đồng/1 học sinh. 2. Thùng (2 cái) : 290.000 đồng/1 học sinh              

 3. Bảng tên : 85.000 đồng/10 cái. 4. Khám sức khỏe tổng quát : 400.000 đồng/ 1 lần   

 5. Mã số Quần/Áo:100.000 đồng/30cái   6.Tin nhắn SMS:200.000 đồng /1 năm/1 học sinh

7. Chụp hình : 45.000 đồng/30 tấm (đối với học sinh khối 6 đến khối 11),  50.000 đồng/40 tấm (đối với học sinh 12)

8. Thẻ đưa rước học sinh : 70.000 đồng/2 thẻ. 9. Nước uống tinh khiết : 350.000 đồng/1 năm/1 học sinh

PHÍ SINH HOẠT/NĂM * HS ĐƯỢC TRANG BỊ TỦ, GIƯỜNG, GỐI, NỆM

HỌC SINH CŨ : 2.800.000 đồng HỌC SINH MỚI: 3.300.000 đồng

ĐVT : Đồng

* Các khoản thu đầu năm

Lớp Môn học Số tiết/tuần Thời gian Học Phí+Phí Nội Trú + 
Phí SHKTX

11
04 tuần 

Từ 06/7/2026
 đến 01/8/2026

8.100.000 đồng/khóa

30 tiết/tuần

06 tuần 
Từ 06/7/2026
 đến 16/8/2026

11.150.000 đồng/khóa 

10
06 tuần 

Từ 06/7/2026
 đến 16/8/2026

12.200.000 đồng/khóa 

7
04 tuần 

Từ 06/7/2026
 đến 01/8/2026

7.450.000 đồng/khóa 

6
 1- Phát triển tư 
duy giải Toán.

 
 2- Tư duy khoa 

học và ứng 
dụng.

  3- Rèn kỹ năng 
Đọc, Viết, cảm 

thụ Văn học.

 4- Từ vựng, 
ngữ pháp, giao 

tiếp chủ đề.

 5- Giao tiếp với 
người nước 

ngoài.

 6- Tư duy số và 
kỹ năng sử dụng 
công thông tin. 

 7- Chủ đề 
STEM: " sáng 
tạo công nghệ 

với AI và 
Robot", KNS, 
hoạt động trải 

nghiệm, GDTC.                                                                                                                                                                                                                                                                

8
04 tuần 

Từ 06/7/2026
 đến 01/8/2026

7.450.000 đồng/khóa 

KHÓA SINH HOẠT HÈ NỘI TRÚ 
KHỐI TRUNG HỌC

NĂM HỌC 2026 - 2027

Lớp Môn học Số tiết/tuần Thời gian Học Phí+Phí bán trú

 1- Phát triển tư 
duy giải Toán.

 
 2- Tư duy khoa 

học và ứng 
dụng.

  3- Rèn kỹ năng 
Đọc, Viết, cảm 

thụ Văn học.

 4- Từ vựng, 
ngữ pháp, giao 

tiếp chủ đề.

 5- Giao tiếp với 
người nước 

ngoài.

 6- Tư duy số và 
kỹ năng sử dụng 
công thông tin. 

 7- Chủ đề 
STEM: " sáng 
tạo công nghệ 

với AI và 
Robot", KNS, 
hoạt động trải 

nghiệm, GDTC.                                                                                                                                                                                                                                                                

30 tiết/tuần

3.600.000 đồng/khóa

3.350.000 đồng/khóa 

11
04 tuần 

Từ 06/7/2026
 đến 01/8/2026

10

6
06 tuần 

Từ 06/7/2026
 đến 16/8/2026

8

5.050.000 đồng/khóa 

3.350.000 đồng/khóa 7

04 tuần 
Từ 06/7/2026
 đến 01/8/2026

5.550.000 đồng/khóa 

04 tuần 
Từ 06/7/2026
 đến 01/8/2026

06 tuần 
Từ 06/7/2026
 đến 16/8/2026

KHÓA SINH HOẠT HÈ BÁN TRÚ 
KHỐI TRUNG HỌC (HAI BUỔI)

NĂM HỌC 2026 - 2027

Loại Size Nam Nữ
Váy 6      15 230.000

Quần 6      16 230.000
Áo  6      12 230.000 230.000

Tổng/Bộ 460.000 460.000
ĐP thể dục 2      5

ĐP thể dục (ngắn)
Giày

BALÔ
Bảng tên (7 cái )

Váy  60     72 245.000
Quần 60     76 245.000

Áo ngắn tay 60     72 240.000 240.000
Tổng/Bộ 485.000 485.000
Áo dài tay 60     72

Đồng phục thể dục S     L
Đồng phục thể dục (ngắn)

Giày
BALÔ

Gối
Váy 74     88 265.000

Quần 78     94 265.000
Áo ngắn tay 76     84 260.000 260.000
Tổng/Bộ 525.000 525.000
Áo dài tay 76     84

Đồng phục thể dục  XL     4XL
Đồng phục thể dục (ngắn)

Giày
BALÔ

Nơ
Gối

KHỐI
9, 10,
11, 12

80.000

KHỐI
TIỂU 
HỌC

240.000
240.000
330.000
340.000
45.000

KHỐI
6, 7, 8

60.000

250.000
250.000
235.000
360.000
340.000

Bảng tên : Bán trú 
                Nội trú 

45.000
85.000

80.000

270.000
280.000
235.000
360.000
340.000

Bảng tên : Bán trú
                   Nội trú 

45.000
85.000

* Mỗi HS cấp 2-3 phải có 1 áo dài tay để làm lễ phục
* Học sinh nhận đồng phục tại cơ sở Trịnh Đình Trọng.

CHÚ Ý  

BẢNG GIÁ ĐỒNG PHỤC HỌC SINH 
NĂM HỌC 2026- 2027

Lớp Môn học Số tiết/tuần Thời gian Học Phí

20 tiết/tuần

 1- Phát triển tư 
duy giải Toán.

 
 2- Tư duy khoa 

học và ứng 
dụng.

  3- Rèn kỹ năng 
Đọc, Viết, cảm 

thụ Văn học.

 4- Từ vựng, 
ngữ pháp, giao 

tiếp chủ đề.

 5- Giao tiếp với 
người nước 

ngoài.

 6- Tư duy số và 
kỹ năng sử dụng 
công thông tin. 

7
04 tuần 

Từ 06/7/2026
 đến 01/8/2026

2.050.000 đồng/khóa 

11
04 tuần 

Từ 06/7/2026
 đến 01/8/2026

2.200.000 đồng/khóa

6
06 tuần 

Từ 06/7/2026
 đến 16/8/2026

10

8
04 tuần 

Từ 06/7/2026
 đến 01/8/2026

2.050.000 đồng/khóa 

3.100.000 đồng/khóa 

06 tuần 
Từ 06/7/2026
 đến 16/8/2026

3.300.000 đồng/khóa 

KHÓA SINH HOẠT HÈ BÁN TRÚ 
KHỐI TRUNG HỌC (MỘT BUỔI)

NĂM HỌC 2026 - 2027

HỌC PHÍ LỚP NĂNG KHIẾU HÈ 
KHỐI TIỂU HỌC (HAI BUỔI)  

NĂM HỌC: 2026-2027

Lớp Môn học Số tiết/tuần Thời gian Học Phí+Phí bán trú

3

04 tuần 
Từ 06/7/2026
 đến 01/8/2026

04 tuần 
Từ 06/7/2026
 đến 01/8/2026

4

Kể chuyện; 
Đọc sách; Bơi 
lội; Tập hát; 

Vẽ; Tiếng 
Anh; AVNN; 
Kỹ năng Tin 

học; Rèn 
luyện Kỹ năng 
sống; GDTC, 

SHTT, GD 
Stemp .

30 tiết/tuần

04 tuần 
Từ 06/7/2026
 đến 01/8/2026

5

2
04 tuần 

Từ 06/7/2026
 đến 01/8/2026

4.150.000 đồng/khóa 

4.150.000 đồng/khóa 

4.150.000 đồng/khóa 

4.300.000 đồng/khóa 

04 tuần 
Từ 06/7/2026
 đến 01/8/2026

4.300.000 đồng/khóa 

1

HỌC PHÍ NỘI TRÚ CÁC KHỐI LỚP
 NĂM HỌC 2026-2027

HỌC PHÍ BÁN TRÚ CÁC KHỐI LỚP
 NĂM HỌC 2026-2027

      TIỂU HỌC

ĐVT : Đồng

KHỐI

SỐ TIỀN

1. Phí sinh hoạt trong năm : 1.100.000 đồng/1 năm/1 học sinh ( …..)      4. Chụp hình : 30.000 đồng/10 tấm

2. Thẻ đưa rước học sinh : 35.000 đồng/1 thẻ. 4. Bảng tên : 45.000 đồng/7cái

3. Nước uống tinh khiết : 300.000 đồng/1 năm/1 học sinh 6. Tin nhắn SMS : 200.000 đồng /1 năm/1 học sinh

bao gồm : Mền đắp, Khăn mặt

 Sỉ số 25 HS / lớp

LỚP 1 LỚP 2 LỚP 3

I. Các khoản thu đầu năm

II. Tự chọn

LỚP 4 LỚP 5

4.689.0004.689.0004.905.0004.905.0004.500.000

* Học phí tháng ( đã bao gồm Phí bán trú và TCTA)

- Xe đưa rước : 1.350.000 đồng/1 tháng 1 lượt (đi hoặc về). 2.300.000 đồng/1 tháng 2 lượt (đi - về). Xe 16 chỗ hiện đại , có nhân viên đưa 
rước tận nhà trong khu vực nội thành.

Sỉ số 35 HS / lớp       TRUNG HỌC

* Học phí tháng (bao gồm Phí bán trú và TCTA)

KHỐI LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9 LỚP 10 LỚP 11 LỚP 12

SỐ TIỀN 4.050.000 4.050.000 4.050.000 4.473.000 4.788.000 4.878.000 4.788.000

I. Các khoản thu đầu năm

1. Thẻ học sinh : 35.000 đồng/1 học sinh.                     2. Nước uống tinh khiết : 350.000 đồng/1 năm/1 học sinh

3. Chụp hình : 45.000 đồng/30 tấm (đối với học sinh khối 6 đến khối 11),  50.000 đồng/40 tấm (đối với học sinh 12)

4. Bảng tên : 45.000 đồng/7cái                     5. Tin nhắn SMS : 200.000 đồng /1 năm/1 học sinh

ĐVT : Đồng

II. Tự chọn

- Xe đưa rước : 1.350.000 đồng/1 tháng 1 lượt (đi hoặc về). 2.300.000 đồng/1 tháng 2 lượt (đi - về). Xe 16 chỗ hiện đại , có nhân viên đưa 
rước tận nhà trong khu vực nội thành.

QUY ĐỊNH TUYỂN SINH
 NĂM HỌC 2026-2027

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
 NĂM HỌC 2026-2027


